
                 HỌC SINH THĂNG LONG   trúng tuyển vào 

Cơ sở 1 Trường Phổ Thông Năng Khiếu (ĐHQG TP.HCM)  năm 2015

STT HỌ VÀ TÊN
Lớp

T.L
Trường

Văn 

KC

Anh 

KC

Toán

KC
Tổng

Trúng tuyển 

vào lớp

1 Nguyễn Đình Bảo NGỌC 9T1 Hoàng Hoa Thám 3,75 8,6 8,5 Toán*2: 7,75 36,35 10 Chuyên Toán

2 Võ Công LẬP 9T4 Nguyễn Gia Thiều 5,25 9,1 7,5 Anh *2: 6,6 35,05 10 Chuyên Anh

3 Trần Văn CƯỜNG 9T2 Nguyễn Gia Thiều 6 6,6 8 Toán*2: 5,5 31,6 10 Chuyên Lý-Toán

4 Nguyễn Phúc Xuân THÙY 9T1 Trần Đại Nghĩa 5,25 5,6 8,5 Toán*2: 5,75 30,85 10 Chuyên Lý-Toán

5 Võ Thế BẢO 9T1 Nguyễn Gia Thiều 5,25 7,1 7,25 Toán*2: 5,5 30,6 10 Chuyên Sinh-Toán

6 Nguyễn Trọng Khánh DUY 9T1 Nguyễn Gia Thiều 5 7,5 9 Toán*2: 4,25 30 10 Chuyên Sinh-Toán

7 Lại Đào Hiểu QUYÊN 9T1S-TP Hoàng Hoa Thám 7 7,5 4,25 Văn *2: 5 28,75 10 Chuyên Văn

8 Nguyễn Đình HOÀNG 9T2 Ngô Quyền 4,5 7 8 Toán: 6,5 26 10 Không Chuyên

9 Đường Châu Uyên NHI 9T1 Nguyễn Gia Thiều 4,5 5,3 8 Hóa: 8 25,8 10 Không Chuyên 

10 Nguyễn Trung HIẾU 9T4 Trần Phú 5 7,4 8 Lý: 5,25 25,65 10 Không Chuyên 

11 Lâm Nhật TÂN 9T4S Nguyễn Gia Thiều 5,25 8,4 6 Anh: 5,5 25,15 10 Không Chuyên 

12 Lê Hoàng Gia MINH Q.12 Nguyễn Hiền 5 7,8 7,75 Anh: 4,5 25,05 10 Không Chuyên 

13 Nguyễn Tấn TÀI 9T2 Ngô Quyền 5,5 5,4 9 Toán: 5 24,9 10 Không Chuyên 

14 Vũ Ngọc Quỳnh ANH 9T2 Nguyễn Gia Thiều 5 7,6 7,25 Hóa: 5 24,85 10 Không Chuyên 

15 Lã Tiến TÀI 9T2 Nguyễn Gia Thiều 6 6,6 7,25 Hóa: 5 24,85 10 Không Chuyên 

16 Vũ Thành TÂM 9T1 Hoàng Hoa Thám 5 6,8 7,25 Toán: 5,75 24,8 10 Không Chuyên 

17 Nguyễn Thu HÀ Q.12 Nguyễn Gia Thiều 4,75 4,5 7 Lý*2: 6,25 28,75 10 Chuyên Lý (CS2)

18 Nguyễn KHANG 9C1 Nguyễn Gia Thiều 5,5 5,5 7,75 Văn: 2,75 21,5 10 Chuyên Văn (CS2)

34 27,75 34,2

22,25 35,5 35,5

31,25 30,65 24,8

27 30

 

Môn

Chuyên 

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 vào cơ sở 1, Trường Phổ Thông Năng Khiếu năm 2015:    

10 Chuyên Tin (thi Tin):

10 Chuyên Toán:  

10 Chuyên Lý (thi Lý):

10 Chuyên Văn: 

10 Chuyên Tin (thi Toán): 

10 Chuyên Lý (thi Toán): 

10 Chuyên Sinh (thi Sinh):  

10 Chuyên Anh:  

10 Không Chuyên:

10 Chuyên Sinh (thi Toán):   

10 Chuyên Hóa: 



HỌC SINH THĂNG LONG   trúng tuyển vào  Lớp 10 Chuyên 

Trường Trung Học Thực Hành (ĐH Sư Phạm TP.HCM) năm học 2015

STT HỌ VÀ TÊN
Lớp

T.L
Trường

Văn 

KC

Anh 

KC

Toán

KC
Tổng

Trúng tuyển 

vào lớp

1 Nguyễn Trí PHƯỚC 9T2 Nguyễn Gia Thiều 5,25 4,7 9,25 Toán*2: 8,5 36,2 10 Chuyên Toán-H.40

2 Nguyễn Đình HOÀNG 9T2 Ngô Quyền 5,5 7 9 Toán*2: 6,5 34,5 10 Chuyên Toán-H.53

3 Nguyễn Hoàng LONG 9T2 Ngô Tất Tố 7,5 5,7 7,75 Toán*2: 6,75 34,45 10 Chuyên Toán-H.54

4 Vũ Quốc KHÁNH 9T2 Lê Quý Đôn-Q.3 6,5 5,7 8,5 Toán*2: 6,5 33,7 10 Chuyên Toán-H.61

5 Đoàn Minh TUẤN 9T1 Lê Anh Xuân 4,5 4,6 9,75 Toán*2: 5 28,85 10 Chuyên Toán-H.106

6 Nguyễn Sơn Kim KHÁNH 9T1 Lữ Gia 6,5 4,3 6,25 Toán*2: 5 27,05 10 Chuyên Toán-H.132

7 Võ Công LẬP 9T2 Nguyễn Gia Thiều 6,5 9,1 6,5 Anh*2: 7,1 36,3 10 Chuyên Anh - H.8

8 Lê Nguyễn Bảo TRÂN 9T1 Hoàng Hoa Thám 6,5 9,4 6,25 Anh*2: 5,85 33,85 10 Chuyên Anh - H.36

9 Đinh Hoàng VIỆT 9T1 Tân Bình 6,25 7,4 8 Anh*2: 4,3 30,25 10 Chuyên Anh 

Môn

Chuyên

      Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Trường Trung Học Thực Hành (ĐHSP.TPHCM) năm 2015:

  10 Chuyên Toán:  26,0                       10 Chuyên Văn:  26,0                            10 Chuyên Anh:  29,5



 



  

                                      

                                                     

                                     


